	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn:  Lịch sử - Địa lí 7
 Thời gian: 60 phút


Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

	Đặc điểm tự nhiên châu Âu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	22,5%

	2
	Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

	Đặc điểm dân cư xã hội châu Âu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	Tỉ lệ
	10%
	20%
	
	
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

+ Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí.
	Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	15%

	
	
	Các cuộc phát kiến địa lí
	5
	
	
	
	
	
	
	
	12,5%

	
	
	Phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	15%

	2
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại.
	Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	0
	
	
	½

	
	¼

	
	¼ 
	25%

	
	
	Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Tỉ lệ
	30%
	15%
	20%
	5%
	

	Tổng hợp chung
	40%
	35%
	20%
	5%
	100%


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu

	Đặc điểm địa hình, vị trí châu Âu 
	Nhận biết

Đặc điểm vị trí châu Âu 
Thông hiểu
Đặc điểm địa hình, khí hậu châu Âu
	1 TNKQ
	1 TL
	
	

	2


	Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

	Đặc điểm dân cư xã hội châu Âu, số dân, chủng tộc ở châu Âu
	Nhận biết 
Đặc điểm dân cư xã hội châu Âu, số dân, chủng tộc ở châu Âu
	3 TNKQ
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	4 câu TNKQ
	1 TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	10
	20
	
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

+ Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lí.
	Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	Vận dụng

Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
	
	
	1TL
	

	
	
	Các cuộc phát kiến địa lí
	Nhận biết:

Nhân vật tiêu biểu của các cuộc phát kiến địa lí
	5TNKQ
	
	
	

	
	
	Phong trào Văn hóa Phục hưng và Cải cách tôn giáo.
	Nhận biết

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.
	6TNKQ
	
	
	

	2
	Trung Quốc và Ấn Độ thời trung đại.
	Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX
	Thông hiểu

Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)

Vận dụng

Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc, ...)
Vận dụng cao

Liên hệ Việt Nam
	
	½ TL
	¼ TL
	¼ TL

	
	
	Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết: 

Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.


	1TNKQ
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	12TNKQ
	½ TL
	1 + ¼ TL
	1/4 TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	15%
	20%
	5%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	35%
	20%
	5%


	        Năm học 2022 – 2023

          (Đề có 02 trang)
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Thời gian: 60 phút


MÃ ĐỀ 002
Lưu ý:  - Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra. Ghi mã đề vào bài kiểm tra.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1. Một trong những danh họa nổi tiếng thời Phục hưng là

A. Sếch-xpia.          B. Ga-li-lê.        C. Xéc-van-téc.         D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

Câu 2. Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là

A. “Những người vĩ đại”.                          B. “Những nhà khai sáng”.

C. “Những người xuất chúng”.                 D. “Những người khổng lồ”.

Câu 3. Những nhà khoa học tiêu biểu đã dũng cảm chống lại những quan điểm sai lầm, bảo thủ của Giáo hội Thiên chúa thời Phục hưng là

A. N. Cô-péc-ních, G. Bru-nô và M. Xéc-van-téc.

B. N. Cô-péc-ních; G. Bru-nô và G. Ga-li-lê.

C. G. Bru-nô, G. Ga-li-lê và M. Xéc-van-téc.

D. N. Cô-péc-ních, G. Ga-li-lê và M. Xéc-van-téc.

Câu 4. Trong học thuyết của mình, Cô-péc-ních đã chứng minh rằng

A. Trái Đất xoay quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trăng.

B. Trái Đất đứng yên tại chỗ, Mặt Trời xoay xung quanh Trái Đất.

C. Mặt Trăng, Mặt Trời và các hành tinh khác xoay xung quanh Trái Đất

D. Trái Đất xoay quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời.

Câu 5. Thời phong kiến ở Ấn Độ trải qua những vương triều nào?

A. Vương triều Gup - ta, vương triều Hồi giáo Đê – li, vương triều Ma – ga - đa.

B. Vương triều Ấn Độ Mô - gôn, vương triều Gup – ta, vương triều A – cơ – ba.

C. Vương triều Gup - ta, vương triều Hồi giáo Đê – li, Vương triều Ấn Độ Mô – gôn.
D. Vương triều Ấn Độ Mô - gôn, vương triều Gup – ta, vương triều A – sô – ca.
Top of Form

Câu 6. Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?

A. Đường bộ.         B. Đường biển.        C. Đường hàng không.         D. Đường sông.

Câu 7. Những quốc gia nào đóng vai trò tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý? 

A. Mĩ, Anh                                           B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Ý, Bồ Đào Nha                                D. Anh, Pháp

Câu 8. Ai là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái Đất?
A. Ph. Ma-gien-lan.                              B. Va-xco đơ Ga-ma.
C. C. Cô-lôm-bô.                                  D. B. Đi-a-xơ.

Câu 9. Người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ là

A. B. Đi-a-xơ.      B. C. Cô-lôm-bô.          C. V. Ga-ma.       D. Ph. Ma-gien-lăng.

Câu 10. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành với những giai cấp cơ bản nào? 

A. Lãnh chúa và nông nô                           B. Địa chủ và nông dân tá điền 

C. Tư sản và vô sản                                   D. Quý tộc và công nhân

Câu 11. Trong các thế kỉ XIV - XVII, giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại giáo lí của tôn giáo nào?

A. Hồi giáo.        B. Thiên Chúa giáo.         C. Phật giáo.       D. Ấn Độ giáo.

Câu 12. “Quê hương” của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Pháp.          B. Anh.        C. l-ta-li-a.             D. Đức.
Câu 13. Ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa châu Á với châu Âu là
A. dãy U-ran.                B. dãy  An-pơ.             C. sông Von-ga.                D. sông Đni-ép.
Câu 14. Đặc điểm nào sau đây đúng về cơ cấu dân cư ở châu Âu?
A. Cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ người dưới 15 tuổi có xu hướng giảm
B. Cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ người dưới 15 tuổi có xu hướng tăng.

C. Cơ cấu dân số già, tỉ lệ người dưới 15 tuổi có xu hướng giảm.

D. Cơ cấu dân số già, tỉ lệ người dưới 15 tuổi có xu hướng tăng.
Câu 15. Số dân châu Âu năm 2020 là 
A. 737 triệu người.          B. 747 triệu người.         C. 757 triệu người.      D. 767 triệu người.
Câu 16. Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc  
A. Nêgrôit.                      B. Môngôlôit.                  C. Ơrôpêôit.                 D. Ôtxtralôit.
PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm):
Câu 1 (1,5 điểm). Tại sao C. Mác lại khẳng định “Thành thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung đại”? 
Câu 2 (2,5 điểm).
a) Nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? 
b) Em có nhận xét gì về những thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX? Văn hóa Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? 
Câu 3 (2,0 điểm). Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu châu Âu? 
-----HẾT-----
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi ý đúng được  0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	B
	D
	C
	B
	B
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	C
	A
	C
	B
	C


PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1,5 đ)
	-    C.Mác khẳng định “Thành thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung đại” vì thành thị có vai trò rất lớn:
*. Về kinh tế:

- Phá vỡ kinh tế tự nhiên của lãnh địa

- Tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của kinh tế hàng hóa

*. Về chính trị - xã hội:

- Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền.

- Xuất hiện tầng lớp thị dân.

*. Về văn hóa – tư tưởng:

- Xây dựng nền văn hóa mới mang không khí tự do, cởi mở.

- Nhiều trường đại học được ra đời: Bologna (Italia), Oxford (Anh), …
	0,5

0,5

0,5

	Câu 2

(2,5 đ)
	a. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX:
- Tư tưởng – tôn giáo:

+ Nho giáo: hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến Trung Quốc.

+ Phật giáo: phát triển và thịnh hành nhất dưới thời Đường.

- Sử học, văn học:

+ Cơ quan ghi chép sử được thành lập. Nhiều bộ sử lớn được biên soạn.
+ Nhiều nhà thơ nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.

+ Tiểu thuyết chương hồi: Thủy hử (Thi Nại Am), Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung), Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân), Hồng lâu mộng (Tào Tuyết Cần),…

- Kiến trúc, điêu khắc:

+ Nhiều cung điện cổ kính như Cố Cung, Viên Minh Viên, Tử Cấm Thành.

+ Nhiều bức họa đạt tới đỉnh cao, những bức tượng Phật tinh xảo, sinh động,… 

*. Nhận xét về những thành tựu văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX:
- Thành tựu văn hóa đa dạng, phong phú, toàn diện trên cơ sở kế thừa từ thế hệ trước.

- Có ảnh hưởng quan trọng đến các nước trong khu vực và đóng góp vào thành tựu văn minh nhân loại

*. Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến Việt Nam: 
· Sử dụng chữ Hán trong văn học
· Nho giáo được sử dụng làm công cụ thống trị của một số triều đại phong kiến.

· Quy chuẩn thi pháp thơ Đường.
((HS có cách lí giải riêng, phù hợp vẫn được tính điểm)
	1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

	Câu 3 (2,0 đ)
	Địa hình châu Âu chia 2 khu vực: Đồng bằng và miền núi

+ Khu vực đồng bằng chiếm 2/3 diện tích. Gồm đồng bằng Đông Âu, Bắc Âu…

+ Khu vực miền núi, bao gồm: Địa hình núi già phân bố ở phía bắc và trung tâm châu lục. Địa hình núi trẻ phân bố chủ yếu ở phía nam….

Khí hậu châu Âu có đặc điểm

+ Khí hậu hàn đới

+ Khí hậu ôn đới: Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa 

+ Khí hậu cận nhiệt 
	0,25
0, 5

0,5
0.25

0.25

0.25


